
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỀ TÀI CƠ SỞ THEO NĂM HỌC 

STT Tên đề tài 
Thời gian 

NT 
Năm học 

Chủ nhiệm và thành 

viên tham gia 
Đơn vị 

Năm học 2019-2020 

1 

Đánh sự hài lòng của sinh viên đối với 

chất lượng phục vụ ký túc xá Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

12/2019 2019-2020 

Lâm Văn Đồng Khoa KHCB 

Nguyễn Hùng Minh BM QL&NCĐD 

Đỗ Thị Hạnh BM PHCN 

Vũ Thị Bích Hảo BM Toán tin 

Nguyễn Thị Bích Ngọc BM Toán tin 

2 

Kiến thức, thái độ phòng bệnh dại của 

học sinh Trường tiểu học xã Nam 

Vân, thành phố Nam Định 

10/2019 2019-2020 

Lê Thế Trung Khoa YTCC 

Phạm Vương Ngọc Bm Dịch tễ 

Trần Thị Nhi BM Dinh dưỡng 

Vũ Thị Nhung BM Dinh dưỡng 

3 

Kiến thức thái độ về tuân thủ điều trị 

thuốc kháng virus của người bệnh 

viêm gan B mạn tính phòng khám 

ngoại trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định 

12/2019 2019-2020 

Mai Thị Yến TT THTLS 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS 

Vũ Thị Minh Phương TT THTLS 

Vũ Thị Thúy Mai BM CSSKCĐ 

4 

Bước đầu nghiên cứu mức độ thích 

ứng nghề nghiệp của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

2/2020 2019-2020 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

Nguyễn Bảo Ngọc 
BM Tâm lý - Y 

đức 

Bùi Thị Hiệu 
BM Tâm lý - Y 

đức 

Nguyễn Thu Hằng 
BM Tâm lý - Y 

đức 

5 

Xác định chỉ số MoM và hiệu chỉnh 

giá trị AFP, HCG, UE3 huyết thanh 

thai phụ theo trọng lượng của thai phụ 

từ tuần thai 14-22 tại Nam Định 

2/2020 2019-2020 

Lê Thanh Tùng Khoa YHLS 

Đỗ Minh Sinh BM Dịch tễ 

Lê Thị Huyền Trinh BM Sinh Vật 

Lê Thị Minh Thu BM Toán tin 

Nguyễn Lâm Phong TT HTKH&CN 

6 

Kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật của người trồng hoa cây cảnh 

tại xã Nam Phong tỉnh Nam Định 

2/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Huế Khoa YTCC 

Đỗ Minh Sinh BM Dịch tễ 

Vũ Thị Thúy  Mai BM CSSKCĐ 

Trần Duy Hưng 
Trạm y tế xã Nam 

Phong 

7 

Trải nghiệm sự cô đơn của người bệnh 

lao tại Bệnh viện Phổi Nam Định và 

một số yếu tố liên quan 

2/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Khánh TT THTLS 

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS 

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Đặng Thị  Hân TT THTLS 

8 

Thay đổi nhận thức và hành vi về chế 

độ ăn bổ sung cho các bà mẹ có con 

từ 6 đến 24 tháng tuổi điều trị tại Bệnh 

viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2019 

2/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Mai Thị Yến TT THTLS 

Đỗ Thu Tình TT THTLS 

Nguyễn Thị Khánh TT THTLS 

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS 

9 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị 
2/2020 2019-2020 

Phạm Thị Thu Cúc Khoa YHLS 

Nguyễn Mạnh Dũng BM ĐD  Nhi 



tiêu chảy nhiễm khuẩn ở trẻ em dưới 

5 tuổi tại khoa Nội tổng hợp Bệnh 

viện Nhi Nam Định 

Tống Thị Huế BM ĐD  Nhi 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Phạm Thị Lụa 
BV Nhi Nam 

Định 

10 

Đánh giá chất lượng cuộc sống của 

người bệnh trước và sau mổ thoát vị 

bẹn tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

2/2020 2019-2020 

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS 

Hoàng Ngọc Hà 
BV ĐK tỉnh Nam 

Định 

Đỗ Thu Tình TT THTLS 

Nguyễn Thị Khánh TT THTLS 

Nguyễn Thị Thu Hường TT THTLS 

11 

Thực trạng và nhu cầu làm thêm của 

sinh viên Trường đại học Điều dưỡng 

Nam Định năm 2019 

2/2020 2019-2020 

Trần Thu Ngà Khoa KHCB 

Trương Tuấn Anh BGH 

Lê Thị Minh Thu BM Toán tin 

Nguyễn Thị Bích Ngọc BM Toán tin 

Vũ Thị Bích Hảo BM Toán tin 

12 

Thực trạng kiến thức, thực hành 

phòng chống tai nạn thương tích cho 

trẻ dưới 5 tuổi của người chăm sóc 

chính tại xã Lộc Hòa- thành phố Nam 

Định năm 2019 

2/2020 2019-2020 

Vũ Mạnh Độ Khoa YTCC 

Trần Văn Long BM CSSKCĐ 

Vũ Thị Thúy Mai BM CSSKCĐ 

Nguyễn Thị Huế BM GDSK 

Mai Anh Đào BM GDSK 

13 

Khảo sát thực trạng kiến thức và thực 

hành chăm sóc trẻ mắc bệnh bạch cầu 

cấp của người chăm sóc chính tại 

Viện huyết học truyền máu Trung 

ương năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Đỗ Thị Hòa Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là BM ĐDCS 

Nguyễn Thị Lý TT THTLS 

Võ Thị Thu Hương BM ĐDCS 

Đình Thị Thu Dung 
Viện huyết học 

truyền máu TW 

14 

Thay đổi kiến thức, thực hành sử dụng 

bình hít của người bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sau 

can thiệp 

7/2020 2019-2020 

Đinh Thị Thu Huyền Khoa ĐD-HS 

Phạm Văn Tùng 
BM ĐDCS - P. 

TCCB 

Vũ Thị Là BM ĐDCS 

Vũ Thị Én 
BM ĐDCS - P. 

ĐTSĐH 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 
BM ĐDNL Ngoại 

khoa 

15 

Thực trạng và ứng phó với stress của 

sinh viên bị rút tín năm thứ nhất 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

7/2020 2019-2020 

Bùi Thị Hiệu Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng BM GDPL 

Vũ Thị Hải Oanh 
BM Tâm lý Y 

đức 

Chu Thị Thơm 
BM Tâm lý Y 

đức 

Nguyễn Thu Hằng 
BM Tâm lý Y 

đức 

16 

Kiến thức của Điều dưỡng về phòng 

và xử trí phản vệ tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Trần Thu Hiền Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường 
BM NC&QLĐD 

Vũ Thị Là BM ĐDCS 

Vũ Thị Phương 
BVĐK tỉnh Nam 

Định 

Phạm Thị Hồng Nhung 
BVĐK tỉnh Nam 

Định 

17 
Thực trạng và một số yếu tố liên quan 

đến sự thích ứng với hoạt động học 
7/2020 2019-2020 

Vũ Thị Hải Oanh Khoa KHCB 

Phạm Thị Hằng 
BM Tâm lý Y 

đức 



tập của sinh viên năm thứ nhất Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 
Bùi Thị Hiệu 

BM Tâm lý Y 

đức 

Chu Thị Thơm 
BM Tâm lý Y 

đức 

Nguyễn Thu Hằng 
BM Tâm lý Y 

đức 

18 

Nhận xét của sinh viên năm nhất, năm 

hai về hoạt động tư vấn tuyển sinh của 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

7/2020 2019-2020 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Trần Thị Việt Hà 
BM Hộ sinh - P. 

ĐTĐH 

Lại Thị Nhung BM Toán tin 

Nguyễn Anh Tiến 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

Phạm Văn Linh 
TT 

KT&ĐBCLGD 

19 

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ 

trợ tự theo dõi học các kỹ năng của 

học phần tin học theo chuẩn kỹ năng 

công nghệ  thông tin cơ bản 

7/2020 2019-2020 

Lại Văn Hải Khoa KHCB 

Nguyễn Thị Hòa BM Toán tin 

Lại Thị Nhung BM Toán tin 

Nguyễn Anh Tiến 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

Đặng Thúy Quỳnh BM GDPL 

20 

Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi thận 

tái phát ở người bệnh phẫu thuật sỏi 

thận sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Lệ Thủy Khoa YHLS 

Trần Hữu Hiếu BM ĐDNL Ngoại 

Vũ Mạnh Độ BM CSSKCĐ 

Đinh Thị Thu Huyền BM ĐDCS 

Hoàng Thị Thu Hà BM ĐD Nhi 

21 

Kết quả công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho sinh viên Trường đại học 

điều dưỡng Nam Định 

7/2020 2019-2020 

Trần Thị Vân Anh Khoa KHCB 

Đinh Quốc Thắng BM LLCT 

Đinh Thị Hạnh BM LLCT 

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV 

Vũ Thị Bích Hảo BM Toán tin 

Năm học 2020-2021 

1 

Kiến thức và thái độ của sinh viên 

năm cuối của Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định về dự phòng phơi 

nhiễm với máu, dịch cơ thể sau can 

thiệp giáo dục sức khỏe năm 2020 

9/2020 2020-2021 

Hoàng Thị Minh Thái Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là BM ĐDCS 

Nguyễn Mạnh Dũng BM ĐD Nhi 

Phạm Văn Tùng BM ĐDCS 

Trần Thị Diệu 
Sinh viên ĐHCQ 

14A 

2 

Nguy cơ té ngã và thực trạng trang bị 

phòng ngừa té ngã tại nhà ở người cao 

tuổi tại thành phố Nam Định năm 

2020 

9/2020 2020-2021 

Vũ Mạnh Độ Khoa YTCC 

Trần Văn Long P. ĐTSĐH 

Vũ Thị Thúy Mai BM CSSKCĐ 

Mai Anh Đào BM GDSK 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 
BM Đ DNL 

Ngoại khoa 

3 

Thực trạng kiến thức và thực hành của 

Điều dưỡng về phòng ngừa té ngã cho 

người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2020 

01/2021 2020-2021 

Đinh Thị Thu Hằng Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Phạm Thị Bích Ngọc BM ĐDCS 

Võ Thị Thu Hương BM ĐDCS 

Nguyễn Thị Lĩnh BM ĐDCS 

4 

Thay đổi kiến thức và thực hành về 

phòng tái phát bệnh của người bệnh 

sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện đa khoa 

01/2021 2020-2021 

Phạm Thị Hằng Khoa ĐD-HS 

Lê Thanh Tùng 
Chủ tịch HĐ 

trường 

Nguyễn Thị Thu Hương BM ĐDCS 



tỉnh Nma Định năm 2020 sau can 

thiệp giáo dục 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
BM ĐDCS 

Vũ Thị Én BM ĐDCS 

5 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng 

lực chăm sóc hô hấp ở trẻ em bị viêm 

phổi của sinh viên đại học Điều dưỡng 

3/2021 2020-2021 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Vũ Văn Thành Phó Hiệu trưởng  

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS 

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS 

6 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng 

lực chăm sóc hậu môn nhân tạo của 

sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định năm 2021 

3/2021 2020-2021 

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS 

Trương Tuấn Anh 
Phó Hiệu trưởng 

PTNT 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS 

7 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng 

lực chăm sóc hô hấp cho người bệnh 

thở máy của sinh viên Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2021 

3/2021 2020-2021 

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS 

Ngô Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Mai Thị Yến TT THTLS 

8 

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực 

hành về phòng và chăm sóc trẻ mắc 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của bà 

mẹ tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

6/2021 2020-2021 

Đỗ Thị Hòa Khoa ĐD-HS 

Lê Thanh Tùng Chủ tịch HĐ 

Phạm Thị Thu Cúc BM ĐD Nhi 

Đỗ Thị Mai BM TC&QLYT 

Trần Thị Nhi Phòng ĐTĐH 

9 

Thực trạng kiến thức và thực hành 

tuân thủ điều trị tăng huyết áp của 

người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021 

6/2021 2020-2021 

Đinh Thị Thu Huyền Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là BM ĐDCS 

Đỗ Thị Hòa BM ĐDCS 

Phạm Thị Bích Ngọc BM ĐDCS 

Lê Văn Cường BM ĐDCS 

10 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

chọn trường Đại học điều dưỡng Nam 

Định của sinh viên đã trúng tuyển 

6/2021 2020-2021 

Vũ Thị Bích Hảo Khoa KHCB 

Trương Tuấn Anh 
Phó Hiệu trưởng 

PTNT 

Nguyễn Hùng Minh Phòng CTHSSV 

Trần Thị Vân Anh 

LLCT 
BM LLCT 

Nguyễn Thị Bích Ngọc BM Toán tin 

11 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc theo 

học ngành điều dưỡng của sinh viên 

tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

6/2021 2020-2021 

Nguyễn Thu Hằng Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng BM GDPL 

Vũ Thị Hải Oanh 
BM Tâm lý – Y 

đức 

Chu Thị Thơm 
BM Tâm lý – Y 

đức 

Bùi Thị Hiệu 
BM Tâm lý – Y 

đức 

12 

Mức độ gắn kết với tổ chức của các 

điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định 

6/2021 2020-2021 

Mai Thị Thu Hằng Khoa KHCB 

Chu Thị Thơm 
BM Tâm lý – Y 

đức 

Phạm Thị Hoàng Ngân BM Ngoại ngữ 

Nguyễn Thị Xuân Dung 
BM ĐDNL Nội 

khoa 



Vũ Thị Phương 
BV đa khoa tỉnh 

Nam Định 

13 

Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc tham gia hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

6/2021 2020-2021 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng BM GDPL 

Vũ Thị Hải Oanh 
BM Tâm lý – Y 

đức 

Bùi Thị Hiệu 
BM Tâm lý – Y 

đức 

Nguyễn Thu Hằng 
BM Tâm lý – Y 

đức 

14 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 

đến kết quả thi kết thúc học phần của 

sinh viên đại học chính quy năm thứ 

nhất Trường đại học Điều dưỡng Nam 

Định năm học 2020-2021 

8/2021 2020-2021 

Trần Việt Tiến Khoa YHLS 

Đỗ Thị Hạnh P. Thanh tra 

Lê Thị Minh Thu 
TT 

KT&ĐBCLGD 

Dương Đình Dũng 
TT 

KT&ĐBCLGD 

Trần Thu Ngà 
TT 

KT&ĐBCLGD 

15 

Đề tài cấp tỉnh: “Một số giải pháp 

tăng cường hiệu quả hoạt động dự 

phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh 

tăng huyết áp và đái tháo đường tại 

tuyến xã tỉnh Nam Định” 

7/2021 2020-2021 

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS 

Trương Tuấn Anh 
Phó Hiệu trưởng 

PTNT 

Ngô Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 

Vũ Văn Thành Phó Hiệu trưởng 

Đỗ Minh Sinh BM Dịch tễ 

Lê Thị Huyền Trinh BM Sinh vật 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Nguyễn Thị Lý TT THTLS 

Vũ Thị Thanh Hương P. TCKT 

Khương Thành Vinh 
Sở Y tế tỉnh Nam 

Định 

Năm học 2021-2022 

1 

Sự thay đổi kiến thức, thái độ và hành 

vi dự phòng phơi nhiễm máu, dịch cơ 

thể của sinh viên Điều dưỡng tại Việt 

Nam 

12/2021 2021-2022 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Hoàng Thị Minh Thái Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Mạnh Dũng Khoa YHLS 

Võ Thị Thu Hương Khoa ĐD-HS 

2 

Thực trạng kiến thức và thực hành về 

chăm sóc người bệnh động kinh của 

người chăm sóc chính tại tỉnh Nam 

Định năm 2021 

12/2021 2021-2022 

Trương Tuấn Anh Khoa YHLS 

Nguyễn Thị Thuý Nga Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Hồng Nhung Khoa YHLS 

Lê Văn Cường Khoa ĐD-HS 

3 

Thực trạng kiến thức  và thực hành 

của người chăm sóc chính trong việc 

dự phòng tái phát bệnh cho người 

bệnh tâm thần phân liệt tại tỉnh Nam 

Định năm 2021 

12/2021 2021-2022 

Trương Tuấn Anh Khoa YHLS 

Đỗ Thị Thu Hiền 
Khoa Điều dưỡng 

– Hộ sinh 

Lê Văn Cường 
Khoa Y học lâm 

sàng 

Vũ Thị Dung 
Khoa Y học lâm 

sàng 

Bùi Thị Hải Anh 
Khoa Y học lâm 

sàng 

4 

Thực trạng và hậu quả thương tích do 

té ngã ở người cao tuổi tại thành phố 

Nam Định năm 2021 

12/2021 2021-2022 

Vũ Mạnh Độ Khoa YTCC 

Trần Văn Long 
Phòng 

QLĐTSĐH 

Vũ Thị Thuý Mai Khoa YTCC 



Phạm Thị Thu Hiền Khoa YTCC 

Mai Anh Đào Khoa YTCC 

5 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng 

lực nhận định cho sinh viên đại học 

điều dưỡng Nam Định 

11/2021 2021-2022 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Trương Tuấn Anh 
Khoa Y học Lâm 

sàng 

Ngô Huy Hoàng 
Khoa Điều dưỡng 

– Hộ sinh 

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS 

Nguyễn Thị Minh Hà 
Khoa Y học Lâm 

sàng 

6 Căng thẳng, kiệt sức và phương pháp 

ứng phó của Điều dưỡng chi viện 

miền Nam phòng, chống dịch 

COVID-19 

02/2022 2021-2022 

Đỗ Minh Sinh Khoa YTCC 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Trần Thị Việt Hà P. QLĐTĐH 

Vũ Thị Thúy Mai Khoa YTCC 

Vũ Văn Đẩu Khoa ĐD-HS 

7 Các khó khăn về tự chăm sóc trẻ mắc 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại nhà 

của bà mẹ tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định 

02/2022 2021-2022 

Đỗ Thị Hòa Khoa ĐD-HS 

Lê Thanh Tùng Chủ tịch HĐT 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Đinh Thị Thu Huyền Khoa ĐD-HS 

Vũ Hồng Nhung Khoa ĐD-HS 

8 

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng đợt cấp COPD và thực trạng sử 

dụng dụng cụ phân phối thuốc của 

người bệnh COPD tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định 

02/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Thảo Khoa YHLS 

Hoàng Thị Thu Hà Khoa YHLS 

Trần Thị Vân Anh Khoa YHLS 

Phạm Thị Thu Cúc Khoa YHLS 

Vũ Thị Én P. QLĐTSĐH 

9 

 Khảo sát tình trạng stress, trầm cảm 

và lo âu ở cha, mẹ trẻ tự kỷ tại Bệnh 

viện Nhi Thái Bình 

02/2022  2021-2022 

Phạm Thị Thu Cúc Khoa YHLS 

Hoàng Thị Thu Hà Khoa YHLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền TT THTLS 

Đỗ Thu Tình TT THTLS 

Nguyễn Minh Nguyệt 

Trường Đại học 

Y dược Thái Bình 

10  Chất lượng cuộc sống của người bệnh 

vảy nến đến khám tại Khoa Da liễu 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2021 

3/2022  2021-2022 

Trần Thị Vân Anh Khoa YHLS 

Phạm Thị Thu Khoa YHLS 

Tưởng Thị Huế TT THTLS 

Nguyễn Thị Thảo TT THTLS 

Vũ Thị Hồng Nhung TT THTLS 

11 

 Kiến thức, thái độ về phòng và xử trí 

phơi nhiễm với vật sắc nhọn trong 

tiêm truyền của sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định trước khi 

đi thực tập lâm sàng năm 2021 

3/2022  2021-2022 

Vũ Thị Én Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Phạm Thị Hằng Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thảo Khoa YHLS 

Đào Thị Hồng Nhung Khoa YHLS 

12 
 Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 đối với sức khỏe và sự sợ 

hãi của người dân Việt Nam năm 

2020 

3/2022  2021-2022 

Lê Thanh Tùng HĐT 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Nguyễn Thị Khánh TT THTLS 

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Trường Sơn Khoa YHLS 

13 3/2022  2021-2022 Lê Văn Cường Khoa ĐD-HS 



 Đánh giá chất lượng giấc ngủ của 

người bệnh trầm cảm điều trị ngoại trú 

tại Bệnh viện Tâm thần Nam Định 

năm 2020 

Trương Tuấn Anh Ban Giám Hiệu 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Đinh Thị Thu Huyền Khoa ĐD-HS 

Phạm Thị Bích Ngọc Khoa ĐD-HS 

14 
 Thực trạng tự chăm sóc và nhu cầu 

phục hồi chức năng của người cao tuổi 

tại phường Vị Xuyên thành phố Nam 

Định năm 2021 

3/2022  2021-2022 

Nguyễn Sơn Tùng 

P. 

CTCTTT&QLNH 

Lê Xuân Thắng Khoa YHLS 

Đỗ Thị Hạnh 

Phòng Tranh tra – 

Pháp chế 

Vũ Thị Thu Hiền Khoa YHLS 

Nguyễn Vân Anh Phòng TC-HC 

15  Gánh nặng chăm sóc người mắc bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính của người 

chăm sóc tại Bệnh viện Phổi tỉnh Nam 

Định 

3/2022  2021-2022 

Phạm Thị Bích Ngọc Khoa ĐD-HS 

Đinh Thị Thu Hằng Khoa ĐD-HS 

Lê Văn Cường Khoa ĐD-HS 

Đinh Thị Thu Huyền Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Lĩnh Khoa ĐD-HS 

16  Thực trạng biếng ăn ở trẻ em và nhận 

thức về biếng ăn của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi đến khám tại Bệnh viện 

Nhi tỉnh Nam Định năm 2021 

3/2022  2021-2022 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền TT THTLS 

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS 

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS 

Đỗ Thu Tình TT THTLS 

Phạm Thị Thu Cúc Khoa YHLS 

17  Đánh giá thực trạng lo âu của người 

bệnh trước phẫu thuật có kế hoạch tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2021 

3/2022  2021-2022 

Đỗ Thu Tình TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền TT THTLS 

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS 

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS 

Phạm Thị Thu Cúc Khoa YHLS 

18  Thực trạng kiến thức về phòng tái 

phát bệnh của người bệnh viêm tụy 

cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định 

4/2022  2021-2022 

Nguyễn Thị Thu Hương Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Mạnh Dũng Khoa YHLS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Phạm Văn Tùng Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang Khoa ĐD-HS 

19 
 Tuân thủ điều trị và nhu cầu sử dụng 

dịch vụ chăm sóc tại nhà của người 

bệnh đái tháo đường type 2 đang điều 

trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh 

Nam Định 

3/2022  2021-2022 

Phạm Văn Tùng Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Nguyễn thị Lĩnh Khoa ĐD-HS 

Lương Thị Thanh Khoa ĐD-HS 

Đặng Tuấn Phi 

Bệnh viện Nội 

tiết tỉnh Nam 

Định 

20  Nhận thức về dinh dưỡng trong điều 

trị ung thư của người bệnh và người 

chăm sóc chính tại khoa Ung bướu 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

3/2022  2021-2022 

Vũ Văn Đẩu Khoa ĐD-HS 

Lê Thị Dịu 

bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Nguyễn Hải Lâm Khoa ĐD-HS 

Trần Thị Vân Anh Khoa YHLS 

Lê Thế Trung Khoa YTCC 

21 
 Định hướng việc làm sau khi tốt 

nghiệp của sinh viên năm thứ ba 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

6/2022 2021-2022 

Vũ Thị Bích Hảo Khoa KHCB 

Lâm Văn Đồng Khoa KHCB 

Lê Xuân Hồng Khoa KHCB 

Lê Thị Minh Thu Khoa KHCB 



Trần Thu Ngà Khoa KHCB 

22 
Thực trạng kết quả công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 của Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định giai 

đoạn 2020-2022 

6/2022 2021-2022 

Lê Xuân Hồng Khoa KHCB 

Nguyễn Sơn Tùng 

P. 

CTCTTT&QLNH 

Vũ Thị Hòa 

P. 

CTCTTT&QLNH 

Vũ Thị Bích Hảo Khoa KHCB 

Đinh Thị Hạnh Khoa KHCB 

23 

Cơ sở lý luận và thực tiễn về tự chủ 

của Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

6/2022 2021-2022 

Trương Tuấn Anh BGH 

Nguyễn Đức Thắng 

P. Thanh tra - 

pháp chế 

Hà Thanh Huyền 

P. Thanh tra - 

pháp chế 

Mai Thị Thanh Thu P. HTQT 

Nguyễn Vân Anh P. TCHC 

Trần Thị Việt Hà P. QLĐTĐH 

Đỗ Thị Hạnh 

P. Thanh tra - 

pháp chế 

24 Thực trạng nhận thức về giá trị nghề 

nghiệp của sinh viên Điều dưỡng năm 

thứ nhất tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định năm 2021 

6/2022 2021-2022 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng Khoa KHCB 

Vũ Thị Hải Oanh Khoa KHCB 

Phạm Thị Hằng Khoa KHCB 

Nguyễn Thu Hằng Khoa KHCB 

25 Thực trạng hoạt động của cố vấn học 

tập qua ý kiến phản hồi từ sinh viên 

Đại học chính quy tại Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2021 

6/2022 2021-2022 

Vũ Thị Hải Oanh Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng Khoa KHCB 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

Bùi Thị Hiệu Khoa KHCB 

Nguyễn Thu Hằng Khoa KHCB 

26 
Thực trạng kỹ năng làm việc nhóm 

của sinh viên chính quy Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định năm 2021 

6/2022 2021-2022 

Nguyễn Thu Hằng Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng Khoa KHCB 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

Bùi Thị Hiệu Khoa KHCB 

Vũ Thị Hải Oanh Khoa KHCB 

27 
Thực trạng quản lý thời gian của sinh 

viên Điều dưỡng Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

6/2022 2021-2022 

Chu Thị Thanh Vui Khoa KHCB 

Đinh Quốc Thắng Khoa KHCB 

Đinh Thị Hạnh Khoa KHCB 

Lê Thị Hương Khoa KHCB 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

28 Thực trạng giảng dạy E-Learning các 

môn khoa học Mác-Lênin tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 

2021 

6/2022 2021-2022 

Đinh Quốc Thắng Khoa KHCB 

Chu Thị Thanh Vui Khoa KHCB 

Lê Xuân Hồng Khoa KHCB 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Lại Văn Định Khoa KHCB 

29 
Sự tự tin, căng thẳng tâm lý, phong 

cách ứng phó và chất lượng cuộc sống 

của sinh viên điều dưỡng tham gia 

chống dịch COVID-19 tại một số 

trường đại học 

6/2022 2021-2022 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Ngô Huy Hoàng BGH 

Hoàng Thị Minh Thái Khoa ĐD-HS 

Đỗ Minh Sinh Khoa YTCC 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường Khoa ĐD-HS 

30 Thực trạng kiến thức và phản ứng sau 

tiêm Vaccine phòng COVID-19 của 
6/2022 2021-2022 

Trần Thu Hiền Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 



người dân tại điểm tiêm Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định năm 2022 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương Khoa ĐD-HS 

Phạm Văn Tùng Khoa ĐD-HS 

31 Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu 

tố liên quan ở người bệnh ung thư điều 

trị tại trung tâm Ung bướu bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định 

6/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Lĩnh Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Đinh THị Thu Hằng Khoa ĐD-HS 

Võ Thị Thu Hương Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương Khoa ĐD-HS 

32 

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, 

chống dịch COVID-19 của người cao 

tuổi tại các địa điểm thực tập cộng 

đồng của Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định năm 2022 

6/2022 2021-2022 

Vũ Thị Thúy Mai Khoa YTCC 

Vũ Mạnh Độ Khoa YTCC 

Phạm Thị Thu Hiền Khoa YTCC 

Hoàng Thị Hòa Khoa YTCC 

Đặng Thị Hân TT THTLS 

33 
Thực trạng và một số yếu tố liên quan 

đến kết quả thi kết thúc học phần của 

sinh viên đại học chính quy năm thứ 

hai Trường đại học Điều dưỡng Nam 

Định học kỳ I năm học 2021-2022 

6/2022 2021-2022 

Trần Việt Tiến 

TT 

KT&ĐBCLGD 

Lê Thị Minh Thu 

TT 

KT&ĐBCLGD 

Dương Đình Dũng 

TT 

KT&ĐBCLGD 

Trần Thu Ngà 

TT 

KT&ĐBCLGD 

Nguyễn Thị Duyên 

TT 

KT&ĐBCLGD 

34 

Thực trạng công tác đào tạo học phần 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực 

hành nghề nghiệp cho sinh viên Điều 

dưỡng tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

6/2022 2021-2022 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Mai Thị Thanh Thu P. HTQT 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Hoàng Thị Minh Thái Khoa ĐD-HS 

Phạm Thị Bích Ngọc Khoa ĐD-HS 

Lê Văn Cường Khoa ĐD-HS 

Nguyễn thị Thanh 

Hường Khoa ĐD-HS 

Phạm Thị Thuý Chinh P. HTQT 

35 
Quan điểm của giảng viên về lợi ích 

của dự án Safema tại trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

7/2022 2021-2022 

Tưởng Thị Huế P. HTQT 

Mai Thị Thanh Thu P. HTQT 

Mai Thị Lan Anh P. HTQT 

Phạm Thị Phương Thảo P. HTQT 

Phạm Thị Thúy Chinh P. HTQT 

36 

Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng 

chế độ dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ tại các huyện ven 

biển tỉnh Nam Định 

11/2021 2021-2022 

Lê Thanh Tùng Khoa YHLS 

Lê Thế Trung Khoa YTCC 

Trần Văn Long Khoa YTCC 

Phạm Thị Thanh Hương Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Thanh Hương P. TCKT 

Trần Thị Nhi Khoa YTCC 

Khương Thành Vinh 

Sở Y tế tỉnh Nam 

Định 

Vũ Thị Hiền Viện Dinh dưỡng 

Nguyễn Thị Lâm Viện Dinh dưỡng 

Shigeru Yamamoto 

Trường Đại học 

Jumonji Nhật Bản 

Năm học 2022-2023 



1 

Đánh giá kết quả kiểm soát các yếu tố 

nguy cơ của người bệnh mạch vành 

sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021 

10/2022 2022-2023 

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS 

Đỗ Thu Tình TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Mai Thị Yến TT THTLS 

2 
Bạo lực nơi làm việc và phương pháp 

ứng phó của Điều dưỡng tại Việt Nam 
12/2022 2022-2023 

Đỗ Minh Sinh Khoa YTCC 

Vũ Văn Đẩu Khoa ĐD-HS 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Trần Quang Huy 
Hội Điều dưỡng 

Việt Nam 

Trần Thị Nguyệt 

Trường Đại học 

Y dược, Đại học 

Quốc gia HN 

Vũ Thị Thúy Mai Khoa YTCC 

3 

Thay đổi, kiến thức, thái độ và thực 

hành về phòng và chăm sóc trẻ mắc 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của bà 

mẹ tại 2 xã, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định 

12/2022 2022-2023 

Đỗ Thị Hòa Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Phạm Văn Tùng Khoa ĐD-HS 

Vũ Hồng Nhung Khoa ĐD-HS 

Trần Thị Nhi Khoa YTCC 

Lê Thanh Tùng (Hướng 

dẫn) 
HĐT 

4 

Đánh giá hiệu quả của ứng dụng 

Mhealth trong nuôi con bằng sữa mẹ 

của thai phụ đến khám tại Bệnh viện 

Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2021 

12/2022 2022-2023 

Nguyễn Thị Lý TT THTLS 

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Mai Thị Yến TT THTLS 

Nguyễn Thị Thu Hường TT THTLS 

Phạm Thị Thanh Hương Khoa ĐD-HS 

5 

Khảo sát sự hài lòng của người cao 

tuổi về sử dụng dịch vụ khám chữa 

bệnh tại trạm y tế xã, phường- thành 

phố Nam Định năm 2022 

12/2022 2022-2023 

Vũ Mạnh Độ Khoa YTCC 

Trần Văn Long Khoa YTCC 

Vũ Thị Thúy Mai Khoa YTCC 

Phạm Thị Thu Hiền Khoa YTCC 

Mai Anh Đào Khoa YTCC 

6 

Thực trạng kiến thức và thực hành về 

liệu pháp oxy của sinh viên Điều 

dưỡng chính quy năm cuối Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

3/2023 2022-2023 

Hoàng Thị Minh Thái Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Là Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thảo Khoa YHLS 

Phạm Thị Bích Ngọc Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Én Khoa ĐD-HS 

7 

Sự hài lòng của sinh viên đại học Điều 

dưỡng chính quy về học phần Sinh lý 

– Sinh lý bệnh – Miễn dịch tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 

2022 

3/2023 2022-2023 

Lê Thị Ngọc Thúy Khoa YHCS 

Dương Đình Dũng Khoa YHCS 

Vũ Thế Hùng Khoa YHCS 

Phạm Thu Dịu Khoa YHCS 

Đinh Quốc Bảo Khoa YHCS 

8 

Thực trạng sự hài lòng của người học 

về hoạt động thư viện Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2022 

3/2023 2022-2023 

Đồng Thị Phương Hiếu Thư viện 

Cù Thị Thu Hà Thư viện 

Nguyễn Thị Minh Tú Thư viện 

Hà Thị Phương Loan Thư viện 

Cồ Thị Toan Thư viện 

Mai Thị Yến TT THTLS 

9 3/2023 2022-2023 Đỗ Thị Thùy Dung Khoa YHCS 



Kiến thức, thực hành về sán lá gan 

nhỏ của người dân tại xã Nghĩa Hồng 

huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 

Vũ Văn Thành Khoa YHCS 

Hoàng Thị Hòa Khoa YTCC 

Nguyễn Văn Cao Khoa YHCS 

Nguyễn Thị Hồng Yến Khoa YHCS 

10 

 Nhận định một số nhu cầu và khả 

năng đáp ứng của người bệnh đột quỵ 

não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2022  

4/2023  2022-2023  

Vũ Thị Hồng Nhung Khoa ĐD-HS 

Tưởng Thị Huế TT THTLS 

Nguyễn Thị Thu Hường TT THTLS 

Nguyễn Thị Lý TT THTLS 

Vũ Thị Thanh Trúc 
Bệnh viện đa 

khoa tỉnh NĐ 

11 

 Thực trạng kiến thức về tiêm chủng 

cho trẻ dưới 12 tháng tuổi của các bà 

mẹ tại thành phố Nam Định  

3/2023  2022-2023  

Nguyễn Văn Cao Khoa YHCS 

Vũ Văn Thành Khoa YHCS 

Hoàng Thị Hòa Khoa YHCS 

Đỗ Thị Thùy Dung Khoa YHCS 

12 
Thực trạng sử dụng bộ công cụ nghiên 

cứu trong luận văn thạc sỹ tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

6/2023 2022-2023 

Ngô Huy Hoàng BGH 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Lê Thị Huyền Trinh Khoa KHCB 

Cù Thị Thu Hà Thư viện 

Hoàng Thị Minh Thái Khoa ĐD-HS 

13 

 Thực trạng học tập trực tuyến của 

sinh viên đại học điều dưỡng chính 

quy Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định năm 2022  

6/2023  2022-2023  

Nguyễn Thu Hằng Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng Khoa KHCB 

Vũ Thị Hải Oanh Khoa KHCB 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

14 

 Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhi 

viêm tiểu phế quản và một số yếu tố 

liên quan đến mức độ nặng của bệnh 

nhi viêm tiểu phế quản tại Bệnh viện 

Nhi Nam Định năm 2022  

6/2023  2022-2023  

Phạm Thị Thu Cúc Khoa YHLS 

Hoàng Thị Thu Hà Khoa YHLS 

Nguyễn Thị Thảo Khoa YHLS 

Đỗ Thị Hạnh Khoa YHLS 

15 

 Khảo sát sự hài lòng của thân nhân 

bệnh nhi đối với dịch vụ xét nghiệm 

tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 

2022  

6/2023  2022-2023  

Trần Thị Hương Khoa YHCS 

Phạm Văn Sơn Khoa YHCS 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Bệnh viện Nhi 

NĐ 

Trần Thị Linh 
Bệnh viện Nhi 

NĐ 

16 

 Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả thi kết thúc học phần của 

sinh viên đại học điều dưỡng Nam 

Định năm học 2022-2023  

5/2023  2022-2023  

Trần Việt Tiến 
TT 

KT&ĐBCLGD 

Lê Thị Minh Thu 
TT 

KT&ĐBCLGD 

Dương Đình Dũng 
TT 

KT&ĐBCLGD 

Nguyễn Thị Thùy 
TT 

KT&ĐBCLGD 

Nguyễn Thị Duyên 
TT 

KT&ĐBCLGD 

17 

 Kiến thức, thái độ, hành vi của sinh 

viên chính quy Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định đối với việc phòng 

tránh thai  

6/2023  2022-2023  

Vũ Thị Hải Oanh Khoa KHCB 

Mai Thị Thu Hằng Khoa KHCB 

Chu Thị Thơm Khoa KHCB 

Nguyễn Thu Hằng Khoa KHCB 

Vũ Thị Lệ Hiền Khoa KHCB 

18 
 Nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến 

chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung tại 
6/2023  2022-2023  

Đào Thị Hồng Nhung Khoa YHLS 

Trần Quang Tuấn Khoa YHLS 

Nguyễn Bích Hồng Khoa YHLS 



Bệnh viện Phụ sản Nam Định năm 

2022  
Vũ Thị Lệ Hiền Khoa ĐD-HS 

Lê Thị Vân Khoa YHLS 

19 

 Đặc điểm lâm sàng của bà mẹ và sự 

phát triển thai nhi ở những thai phụ 

mắc và thai phụ tiêm phòng vắc xin 

COVID 19 tại Nam Định năm 2022  

6/2023  2022-2023  

Lê Thanh Tùng HĐT 

Đỗ Minh Sinh Khoa YTCC 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS 

Phạm Thị Thanh Hương Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Liên Khoa ĐD-HS 

Vũ Thị Lệ Hiền Khoa ĐD-HS 

 


